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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Cạnh tranh được coi là động lực và là một trong những quy luật rường cột của nền kinh tế thị trường. Để tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của các chủ sở hữu tránh bị xâm hại bởi các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật về cạnh tranh được nhấn mạnh như một công cụ quan trọng hàng đầu. Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh có nhiệm vụ phát hiện và xử lý những hành vi cạnh tranh trái pháp luật, trái đạo đức, tập quán kinh doanh và xâm hại quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của các doanh nghiệp.
Trên thế giới hiện nay, pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh nói chung và liên quan đến nhãn hiệu nói riêng được điều chỉnh dưới nhiều cách thức khác nhau. Tại Việt Nam, pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ra đời muộn và được điều chỉnh bởi cả hệ thống pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ. Luật Cạnh tranh 2018 mới được ban hành và đang trong quá trình triển khai hướng dẫn thi hành và bản thân Luật này cũng đang tạo ra cách hiểu và áp dụng không thống nhất về điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trong khi đó, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu hiện nay được coi là vấn đề nổi cộm và ngày càng phát triển với những hình thức tinh vi và đa dạng. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, là thành viên chính thức của CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)... cũng như từng bước xây dựng môi trường pháp lý kinh doanh lành mạnh. Do vậy, hơn lúc nào hết, việc hoàn thiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu được coi là một yêu cầu cấp thiết, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Ngoài ra, ở Việt Nam hiện nay, tình hình nghiên cứu vấn đề pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu chưa được quan tâm thích đáng. Ngoài các công trình nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về sở hữu công nghiệp… thì chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu nào liên quan đến vấn đề pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

Từ những phân tích thực tiễn và lý luận ở trên, nên nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam” để nghiên cứu và làm Luận án Tiến sĩ luật học.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu, từ đó, đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu nói trên, luận án tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Thực hiện tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, xác định rõ cơ sở lý thuyết nghiên cứu; Nghiên cứu những vấn đề lý luận pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu; Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thi hành pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu của Việt Nam từ năm 2004 đến hết năm 2019. Phân tích, bình luận, đánh giá về tính phù hợp, khả thi của các quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành về vấn đề này; Đưa ra những quan điểm, yêu cầu và giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh với đối tượng là nhãn hiệu; hệ thống các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu về bản chất là pháp luật chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh về nhãn hiệu. Luận án nghiên cứu về pháp luật kiểm soát (chống) các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên cơ sở pháp luật cạnh tranh với đối tượng cụ thể là nhãn hiệu. Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng, Luận án đưa ra giải pháp để hoàn thiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu và giải pháp nâng cao tính khả thi của pháp luật về vấn đề này.

Về không gian và thời gian, Luận án nghiên cứu thực tiễn quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018, có so sánh với các quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004 và khảo cứu thực tiễn thực thi pháp luật trên địa bàn cả nước.
4. Nội dung nghiên cứu

Nội dung của luận án được phân loại thành các vấn đề nghiên cứu chủ yếu sau: nhóm nghiên cứu lý luận; nhóm nghiên cứu thực trạng pháp luật của Việt Nam và nhóm nghiên cứu về kiến nghị liên quan tới pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.
5. Phương pháp nghiên cứu

Do vấn đề kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu cần được nghiên cứu dưới góc độ đa ngành, đa lĩnh vực nhằm làm rõ bản chất pháp lý của vấn đề, vì vậy, xuyên suốt luận án là tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội, phương pháp nghiên cứu ngành kinh tế học, đạo đức học, chính trị học, quản trị học… kết hợp với phương pháp nghiên cứu luật học.
6. Những đóng góp mới về khoa học của Luận án

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu dưới góc độ luật học về pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam và có những điểm mới sau đây:

Thứ nhất, khái quát, tổng hợp và xây dựng hệ thống cơ sở lý luận tổng quát về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu cũng như lý luận pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

Thứ hai, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (trong đó, đánh giá, phân tích quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong Luật Cạnh tranh năm 2018, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành).

Thứ ba, đưa ra định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như đảm bảo thực thi hiệu quả pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu phù hợp với điều kiện về pháp lý cũng như quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, luận án bao gồm 04 chương với nội dung cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết nghiên cứu.

Chương 2: Những vấn đề lý luận pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

Chương 3: Thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.

Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam.
Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

Đã có nhiều công trình trong và ngoài nước nghiên cứu đầy đủ và toàn diện về các khía cạnh lý luận về “ hành vi cạnh tranh không lành mạnh”, “nhãn hiệu”. Các kết quả nghiên cứu này là cơ sở để tác giả kế thừa, phát triển và xây dựng hệ thống lý luận về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong Luận án.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu về pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Hiện nay trong và ngoài nước đều chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về “Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam”. Các nhà nghiên cứu chủ yếu tập trung nghiên cứu đến vấn đề “chống cạnh tranh không lành mạnh”; “kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh” mà chưa quan tâm nghiên cứu vấn đề “pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu”. Nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam đã được quan tâm nghiên cứu trên nền tảng của Luật cạnh tranh 2004. Hiện nay, Luật Cạnh tranh 2018 đã có hiệu lực thi hành do đó tác giả cần kế thừa, nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong bối cảnh mới.

1.1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu

Từ những tiền đề nghiên cứu và phân tích tổng quan về tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước liên quan trong khuôn khổ của Luận án cho chúng ta thấy các công trình nghiên cứu rất đa dạng và phong phú đã xây dựng được nền móng cơ sở lý luận toàn diện về cạnh tranh không lành mạnh; về nhãn hiệu và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Các vấn đề về thực trạng pháp luật, thực tiễn thi hành pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu tại Việt Nam đã được các công trình nghiên cứu trong nước đề cập nhưng mờ nhạt và rời rạc, vẫn còn nhiều khoảng trống cho các nhà nghiên cứu sau này tiếp tục nghiên cứu phát triển.
1.1.4. Những thành tựu nghiên cứu luận án kế thừa

Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã đạt được những thành tựu nổi bật mà tác giả luận án trong quá trình nghiên cứu sẽ kế thừa và phát triển như sau: Hệ thống cơ sở lý luận về khái niệm, đặc điểm và phân loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh; Đánh giá khái quát về thực trạng pháp luật và thực trạng thi hành pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh có đề cập đến vấn đề nhãn hiệu trong những năm gần đây; Phân tích quy định của pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh của một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam hoàn thiện pháp luật Đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh.

1.1.5. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong khuôn khổ luận án

Từ việc đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến phạm vi nghiên cứu của Luận án chúng ta thấy còn một số vấn đề chưa được nghiên cứu mà cần được phát triển như: (i) Phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực nhãn hiệu. (ii) Phân tích rõ nguyên tắc kiểm soát và áp dụng pháp luật trong xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu, từ đó, xác định mô hình kiểm soát phù hợp.(iii) Phân tích và đánh giá các quy định Luật Cạnh tranh 2018, Luật sở hữu trí tuệ 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (iv) Tổng hợp và đánh giá thực trạng kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu từ năm 2004 đến hết năm 2019. (v) Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.
1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu
1.2.1. Các lý thuyết nghiên cứu áp dụng

Để thực hiện nghiên cứu luận án, nghiên cứu sinh dựa trên những cơ sở lý thuyết sau đây: (i) Các lý thuyết về cạnh tranh của các trường phái như; (ii) Các lý thuyết về nhãn hiệu và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu; (iii) Các quan điểm về tự do kinh doanh và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường.

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
- Câu hỏi nghiên cứu chung: Ở Việt Nam hiện nay đã có mô hình kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu chưa? Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh bao gồm những vấn đề gì, cần chi tiết hóa hay làm rõ chúng như thế nào? Thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay có những bất cập gì và nguyên nhân của những bất cập ấy ? Giải pháp khắc phục những bất cập để hoàn thiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu là gì?
- Giả thuyết nghiên cứu chung: Việt Nam hiện chưa có mô hình kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu. Do đó thực trạng pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu còn nhiều bất cập mà nguyên nhân chính là thiếu cơ sở lý luận và lựa chọn mô hình kiểm soát phù hợp. Hiện nay cần có các giải pháp đồng bộ để khắc phục các bất cập liên quan.
1.2.3. Hướng tiếp cận nghiên cứu

Luận án nghiên cứu về pháp luật kiểm soát (chống) các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên cơ sở pháp luật cạnh tranh với đối tượng cụ thể là nhãn hiệu. Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, Luận án đưa ra giải pháp để hoàn thiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu và giải pháp nâng cao tính khả thi của pháp luật về vấn đề này.
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Sau khi thực hiện tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài “Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam” và xác định cơ sở lý thuyết nghiên cứu đề tài luận án, cho phép rút ra các kết luận sau đây: Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu mang tính đa dạng quốc tế bởi sự ghi nhận và điều chỉnh pháp luật khác nhau tại các quốc gia. Để thực hiện nghiên cứu đề tài luận án, cần phải dựa trên và kết hợp những lý thuyết nghiên cứu cơ bản. Từ việc xác định các lý thuyết nghiên cứu áp dụng, luận án đã đề ra các câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu tập trung vào ba vấn đề lớn mà đề tài luận án cần nghiên cứu, đó là: Lý luận, thực trạng và kiến nghị liên quan tới vấn đề hoàn thiện pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.
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NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU

2.1. Khái quát về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Dựa vào tiêu chí đánh giá về tính chất không lành mạnh của hành vi ở phạm vi rộng (đi ngược lại pháp luật, tập quán kinh doanh, văn hoá kinh doanh, đạo đức và tâm lý, truyền thống dân tộc)… ở “những hành vi cụ thể, đơn phương” mà mục đích của nó là gây thiệt hại cho đối thủ kinh Từ quan niệm trên có thể thấy rằng hành vi cạnh tranh không lành mạnh trước tiên là hành vi cạnh tranh có chủ thể, khách thể và môi trường kinh tế – xã hội để tồn tại.
2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

Theo tác giả, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu được định nghĩa là: Bất kỳ một doanh nghiệp nào đang trong vị thế cạnh tranh thực hiện hành vi đi ngược lại với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và truyền thống kinh doanh tốt đẹp xâm phạm đến các dấu hiệu phân biệt, nhận biết của nhãn hiệu gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu, người tiêu dùng trên thị trường có liên quan.
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu chứa đựng những đặc điểm riêng biệt của đối tượng bị xâm phạm là nhãn hiệu như sau: (1) Chủ thể thực hiện hành vi phải là doanh nghiệp trong vị thế đang cạnh tranh với nhau có hành vi xâm phạm đến các dấu hiệu nhận biết và phân biệt của nhãn hiệu thuộc sở hữu của đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan, bao gồm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. (2) Đối tượng bị xâm phạm của hành vi là các dấu hiệu cơ bản dùng để phân biệt và chỉ ra nguồn gốc của nhãn hiệu không phụ thuộc vào yếu tố các dấu hiệu đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận bảo hộ cho chủ sở hữu hay chưa. (3) Hậu quả của hành vi là gây thiệt hại trực tiếp cho chủ sở hữu nhãn quyền lợi của người tiêu dùng và ảnh hưởng môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp và trật tự kinh tế công do nhà nước đề ra.
2.1.3. Phân biệt hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu và hành vi xâm phạm nhãn hiệu
Thứ nhất, về phạm vi áp dụng: Phạm vi áp dụng của hành vi xâm phạm nhãn hiệu giới hạn đối với nhãn hiệu (nhãn hiệu phải được bảo hộ) hẹp hơn hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu
Thứ hai, về chủ thể thực hiện: Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu được xác định ở phạm vi hẹp là doanh nghiệp đang trong vị thế cạnh tranh. Chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm nhãn hiệu được xác định ở phạm vi rộng là bất cứ chủ thể nào chỉ cần có hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Thứ ba, về yếu tố lỗi: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh được xác định là hành vi mang lỗi cố ý. Ngược lại, hành vi xâm phạm nhãn hiệu việc xác định lỗi không mang yếu tố bắt buộc.

2.2. Lý luận pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

Tác giả luận án đưa ra quan điểm cá nhân về định nghĩa pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu như sau: Là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu từ việc xác định hành vi vi phạm; biện pháp kiểm soát hành vi; biện pháp xử lý và chế tài được áp dụng đối hành vi vi phạm nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh.
Ngoài những đặc điểm chung của pháp luật cạnh tranh, pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu có những đặc điểm riêng sau: Tiếp cận từ mặt trái của hành vi; Tính chất không triệt để trong nội dung điều chỉnh của pháp luật; Là tổng hợp của nhiều ngành pháp luật khác nhau.
2.2.2. Nội dung pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

2.2.2.1. Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

Theo Công ước Paris năm 1883 có 02 hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu là: hành vi gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và hành vi lừa dối công chúng. Đây là hai hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu cơ bản mà pháp luật quốc tế ghi nhận và là cơ sở để pháp luật các quốc gia luật hóa một cách chi tiết, rõ ràng phù hợp với đặc điểm kinh tế, chính trị và xã hội quốc gia mình.

2.2.2.2. Nguyên tắc kiểm soát và áp dụng pháp luật đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

Hoạt động kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu về nguyên tắc là một nét đặc biệt vừa mang tính chất mệnh lệnh của quyền lực công với chế tài hành chính, chế tài hình sự; đồng thời lại như một hình thức trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự ngoài hợp đồng.

Trong xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu có nguyên tắc áp dụng pháp luật như sau: (1) Áp dụng pháp luật sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu đang trong thời hạn bảo hộ). (2) Áp dụng pháp luật cạnh tranh không lành mạnh (nhãn hiệu không được bảo hộ trong trường hợp đang làm thủ tục bảo hộ). (3) Áp dụng pháp luật dân sự: Giải quyết vụ việc đòi bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu tại Tòa án được áp dụng theo pháp luật dân sự.
2.2.2.3. Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm kiểm soát và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

Hiện nay trên thế giới theo số liệu thống kê với 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 4 mô hình cơ quan cạnh tranh nói chung thực hiện nhiệm vụ thực thi cạnh tranh, trong đó có hoạt động kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu là cơ quan cạnh tranh trực thuộc Quốc hội; cơ quan cạnh tranh trực thuộc Chính phủ; cơ quan cạnh tranh trực thuộc Bộ/ngành; cơ quan cạnh tranh trực thuộc Tòa án.
2.2.2.4. Các biện pháp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu và biện pháp chế tài
Một là, biện pháp và chế tài dân sự: Biện pháp dân sự chỉ được áp dụng trên cơ sở yêu cầu của chủ thể quyền khởi kiện vụ việc cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ra Tòa án hoặc Trọng tài thương mại. Các chế tài dân sự áp dụng bao gồm: Bồi thường thiệt hại; Xin lỗi và cải chính công khai; Biện pháp buộc chấm dứt hành vi vi phạm và cấm tái phạm.
Hai là, biện pháp và chế tài hành chính: Là sử dụng sức mạnh quyền lực của các cơ quan hành chính. Do tổ chức cơ quan cạnh tranh của mỗi quốc gia là khác nhau nên khi xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu cũng có sự khác biệt giữa các quốc gia trên thế giới. Chế tài hành chính là phạt tiền, Cảnh cáo, buộc cải chính công khai; cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm các chức vụ nhất định; tịch thu công cụ, phương tiện vi phạm; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như khôi phục nguyên trạng; tịch thu giấy phép kinh doanh…

Ba là, biện pháp hình sự: Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu sẽ bị coi là tội phạm khi có đủ các yếu tố cấu thành một trong các tội quy định tại hệ thống pháp luật hình sự.
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Sau khi nghiên cứu những vấn đề lý luận pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu, cho phép rút ra một số kết luận sau đây: Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu; trách nhiệm pháp lý của những chủ thể thực hiện hành vi; biện pháp thực hiện kiểm soát hành vi; trình tự, thủ tục xử lý vụ việc cũng như các biện pháp chế tài được áp dụng đối với các hành vi vi phạm với mục đích chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, thương mại. Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu tuy mỗi quốc gia có những cách thức điều chỉnh khác nhau, nhưng đa số đều xác định đây là hành vi xâm phạm quyền lợi tư và thuộc lĩnh vực luật tư. Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn lập pháp một số nước, giúp tác giả rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện mô hình pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu
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THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN KIỂM SOÁT 
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN 
NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Thực trạng các quy định pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam

3.1.1. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam
Một là, hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn với nhãn hiệu: Về bản chất, chỉ dẫn thương mại là tổng hợp các dấu hiệu chứa đựng thông tin có khả năng hướng dẫn thương mại cho người tiêu dùng về nguồn gốc và các dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch vụ. Các đối tượng thuộc nội hàm chỉ dẫn thương mại theo pháp luật sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa và nhãn hàng hóa.

Hai là, hành vi sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ ở nước ngoài tại Việt Nam, mà việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng: Chủ thể thực hiện hành vi được xác định ở phạm vi rất hẹp là người đại diện hoặc đại lý của nhãn hiệu. Cụ thể người đại diện của nhãn hiệu và đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hữu hoặc không có lý do chính đáng.
Ba là, hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu: Căn cứ để xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh là việc chủ thể vi phạm đăng ký, sử dụng, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền quốc gia có dãy ký tự trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc được sử dụng rộng rãi với mục đích để quảng cáo, giới thiệu, chào hàng, bán hàng hóa, bán lại tên miền hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký tên miền gây thiệt hại cho chủ sở hữu tên miền.
3.1.2. Nguyên tắc kiểm soát và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Về mặt pháp luật thực định của Việt Nam, nguyên tắc áp dụng pháp luật trong quá trình kiểm soát và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu được quy định này khá rõ ràng, chi tiết và cụ thể: Việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến lĩnh vực nhãn hiệu được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về biện pháp kiểm soát hành vi và chế tài áp dụng, về cơ quan có thẩm quyền kiểm soát được quy định tại Luật Cạnh tranh 2018.
3.1.3. Cơ quan có trách nhiệm xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Luật Cạnh tranh 2018 đã thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trên cơ sở thống nhất trong vai trò điều tra và xét xử, thống nhất tổ chức dựa trên sát nhập Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Hội đồng Cạnh tranh và Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các thành viên.

Giải quyết vụ việc khiếu nại hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy trình tố tụng cạnh tranh được thực hiện theo các bước sau: Gửi hồ sơ khiếu nại vụ việc; Tiếp nhận và giải quyết vụ việc; Ban hành quyết định điều tra vụ việc; Điều tra vụ việc; Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và thi hành quyết định.
3.1.4. Các biện pháp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam

3.1.4.1. Biện pháp dân sự

- Khởi kiện vụ việc ra Tòa án: Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh đối với các tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
- Khởi kiện ra Trọng tài thương mại: Pháp luật về Trọng tài thương mại của Việt Nam đã có những quy định ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách khởi kiện các vụ việc trong hoạt động kinh doanh, thương mại.

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định các chế tài áp dụng đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu bao gồm bồi thường thiệt hại; xin lỗi, cải chính công khai; buộc chấm dứt hành vi vi phạm các chế tài khác.

Hai là, biện pháp hành chính

Cũng giống như nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam vận dụng mô hình quản lý hành chính về thực thi pháp luật cạnh tranh nói chung và pháp luật cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu nói riêng.
Đối với mỗi hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu, tùy vào mức độ thiệt hại, tính chất vụ việc mà cá nhân, pháp nhân bị áp dụng các hình phạt sau đây: Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh; Cảnh cáo; Phạt tiền; Hình phạt bổ sung; Hình phạt khắc phục hậu quả.
Ba là, biện pháp hình sự: Tại Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) hành vi cạnh tranh không lành mạnh nói chung và liên quan đến nhãn hiệu nói riêng chưa được hình sự hóa theo pháp luật hình sự Việt Nam.
3.2. Thực trạng kiểm soát và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay
Thống kê 12 năm thực hiện Luật Cạnh tranh 2004 cho thấy, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiếp nhận 300 hồ sơ khiếu nại cạnh tranh không lành mạnh. Tính đến hết năm 2018, có gần 400 hồ sơ khiếu nại, trong đó hơn 200 vụ đã được điều tra, xử lý. Thông qua xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã thu về ngân sách nhà nước tổng số tiền phạt và chi phí xử lý đáng kể. Thực tiễn trong điều tra, xét xử các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu của cơ quan cạnh tranh cho thấy, đa số các vụ việc là do các doanh nghiệp phát hiện và gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cạnh tranh.
Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự ở Việt Nam được khuyến khích thực hiện. Pháp luật đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp có cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, theo báo cáo hàng năm của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hầu như không có các vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu của các doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, từ 01/7/2006 dến 30/9/2016, TAND các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 168 vụ, trong đó có 158 vụ tranh chấp về quyền tác giả, 10 vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. TAND cũng đã giải quyết 200/235 vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại có liên quan đến sở hữu trí tuệ, giải quyết 24 vụ án hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

3.3. Đánh giá thực trạng pháp luật kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay
3.3.1. Những thành tựu đạt được

(1)Xây dựng hệ thống quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu đầy đủ, phù hợp với thông lệ quốc tế.
(2) Các quy định trong hệ thống pháp luật cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu được quy định tại pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ thường xuyên chỉnh sửa, hoàn thiện thể chế hóa kịp thời quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu.
(3) Bước đầu hể hiện được khả năng thực thi của pháp luật và thể hiện được vai trò quan trọng trong khung pháp lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và đảm bảo sự lành mạnh của thị trường.
3.3.2. Một số tồn tại, hạn chế của pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam hiện nay
Một là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu mâu thuẫn, chồng chéo.

Hai là, quy định về cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu còn nhiều bất cập: Tính độc lập của Ủy ban Cạnh tranh còn hạn chế; Quy tắc xung đột lợi ích chưa hợp lý; Mâu thuẫn về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Ba là, quy định về các biện pháp kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu còn nhiều bất cập.
- Đối với biện pháp hành chính: Trình tự, thủ tục xử lý khiếu nại hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu của cơ quan cạnh tranh còn mất thời gian và phức tạp; Nhiều nội dung chồng chéo và mâu thuẫn với Luật sở hữu trí tuệ 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy định thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của cơ quan cạnh tranh còn nhiều bất cập còn nhiều bất cập

- Đối với biện pháp dân sự: Tòa án dân sự chuyên trách chưa độc lập và minh bạch. Các biện pháp chế tài được áp dụng chưa hợp lý.
3.3.3. Những tồn tại, hạn chế trong thực thi pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay
Thứ nhất, số vụ việc được kiểm soát và xử lý bằng biện pháp hành chính chưa tương xứng với hành vi vi phạm trên thực tế.

Thứ hai, hoạt động kiểm soát của cơ quan quản lý cạnh tranh còn nhiều bất cập
Thứ ba, kiểm soát và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh bằng biện pháp dân sự tồn tại nhiều bất cập: Số lượng vụ việc cạnh tranh không lành mạnh được khởi tố tại Tòa chiếm tỉ lệ thấp; Thủ tục xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh nói chung và liên quan đến nhãn hiệu nói riêng thông qua Tòa án hiện nay tốn rất nhiều thời gian và công sức của bên khởi kiện; Dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp nói chung và nhãn hiệu còn nhiều bất cập; Chất lượng chuyên môn của thẩm phán chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; Đối với hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài chưa được các doanh nghiệp quan tâm
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Sau khi nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay, tác giả có một số kết luận sau:

1. Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay có cơ chế điều chỉnh dựa trên sự nền tảng của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ. Luật Cạnh tranh 2018, đã áp dụng nguyên tắc ưu tiên áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

2. Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam đã đầy đủ trong việc xác định hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp kiểm soát hành vi, áp dụng chế tài đối với hành vi vi phạm và cơ quan cạnh tranh. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được về mặt lập pháp, thực tiễn cho thấy tính khả thi của pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu hiện nay còn rất thấp. Luật Cạnh tranh 2018 đã có nhiều thay đổi mang tính ưu việt tuy nhiên vẫn được xây dựng trên cơ sở tư duy của luật công và mang nặng tính chất hành chính đối với hành vi được xác định là xâm phạm quyền lợi tư. Luật Cạnh tranh 2018 hiện nay đang trong quá trình triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành, một số tồn tại, hạn chế từ Luật Cạnh tranh 2004 được coi là nguyên nhân dẫn đến tính khả thi của luật còn thấp vẫn được kế thừa mà chưa khắc phục.

Chương 4

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT 
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN 
NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

4.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam

Thứ nhất, dựa trên nền tảng pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh: Gốc rễ pháp lý của pháp luật cạnh tranh không lành mạnh là bảo vệ một trong những quyền cơ bản của con người được Hiến pháp ghi nhận Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo các quyền lợi tư của là quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp (tự do cạnh tranh, tự do dùng các biện pháp để thu hút khách hàng và tăng lợi nhuận) và tự do quyết định việc lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
Thứ hai, kết hợp giữa tư duy kinh tế thời đại 4.0 và tư duy pháp lý: Hoàn thiện chính sách, đổi mới thể chế, kết hợp tư duy kinh tế và tư duy pháp lý là giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam tận dụng thành công những thành quả mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.
Thứ ba, đảm bảo tính khả thi và ổn định của pháp luật kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu: Các điều kiện để đảm bảo được tính ổn định và thực thi của pháp luật cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu là: Hệ thống pháp luật được xây dựng dựa trên nền tảng tư duy pháp lý rõ ràng; Đảm bảo được tính thống nhất, minh bạch, rõ ràng của các quy định pháp luật về kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu; Đảm bảo tính độc lập, minh bạch của cơ quan tố tụng cạnh tranh không lành mạnh.
Thứ tư, đáp ứng cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên: Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết nhiều FTA thế hệ mới có hàm chứa các quy định của pháp luật cạnh tranh, pháp luật sở hữu trí tuệ có nội dung liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu. Trong đó Hiệp định CPTPP có thể được coi là một trong nhưng FTA thế hệ mới quan trọng hiện nay mà ở đó Việt Nam phải hoàn thiện và thực thi pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở tiêu chuẩn cao nhất.

4.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam

4.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật

Phương án 1: Xây dựng Luật chống cạnh tranh không lành mạnh riêng biệt: Cần loại bỏ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh ra khỏi Luật Cạnh tranh 2018 và xây dựng ban hành Luật chống Cạnh tranh không lành mạnh riêng biệt. Luật Cạnh tranh (được hình thành trên nguyên lý của luật công với các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, chống độc quyền cùng với cơ quan xử lý cạnh tranh riêng biệt). Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh (được hình thành trên nguyên lý của luật tư, hợp nhất các quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và cơ quan giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh).

Phương án 2: Chỉnh sửa, bổ sung các quy định của pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt nam hiện nay

Thứ nhất, bổ sung, chỉnh sửa khái niệm về nhãn hiệu và dấu hiệu nhận biết nhãn hiệu: Chỉnh sửa, bổ sung các dấu hiệu nhận biết của nhãn hiệu tại khoản 16 điều 4 và điều 72 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 trong thời gian thời gian tới mà cụ thể là 02 năm theo cam kết của Hiệp định TPP.

Thứ hai, loại bỏ việc xác định hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu trong khoản 1 điều 130 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.
Thứ ba, hướng dẫn chi tiết, cụ thể đối với mức phạt tiền áp dụng cho hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

Thứ tư, quy định thống nhất thẩm quyền xử phạt vi phạm đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu thuộc thẩm quyền của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Thứ năm, chỉnh sửa, bổ sung điểu d khoản 1 điều 2 và khoản 2 điều 35 Luật Thi hành án Dân sự 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) phù hợp với quy định về thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Ủy ban Cạnh tranh theo qui định của Luật Cạnh tranh 2018.
Thứ bảy, ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về quy trình tự, thủ tục tổ chức thi hành Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong đó có vụ việc cạnh tranh không lành mạnh của Ủy ban cạnh tranh quốc gia của Cục thi hành án dân sự cấp tỉnh.

4.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

4.2.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện pháp luật: Giải pháp tiên quyết vẫn là nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác tham mưu xây dựng văn bản cả về chất lượng và số lượng kết với với tăng cường công tác lấy ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực cạnh tranh nói chung và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu nói riêng. Đồng thời, cần đảm bảo các yếu tố về chất lượng dự thảo văn bản; tính khả thi của văn bản; tính kịp thời; về thời gian gửi góp ý, thẩm định, thẩm tra.
4.2.2.2. Nâng cao nhận thức và hợp tác của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật

Thứ nhất, đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về nâng cao nhận thức về pháp luật cạnh tranh, pháp luật sở hữu trí tuệ.
Thứ hai, đối với hiệp hội các doanh nghiệp: Nâng cao vai trò của các hiệp hội theo ngành.
Thứ ba, đối với các doanh nghiệp: Chủ động thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cạnh tranh, pháp luật sở hữu trí tuệ trong bộ máy doanh nghiệp; Chủ động tham gia các khóa đào tạo kiến thức pháp luật cơ bản và chuyên sâu về cạnh canh, sở hữu trí tuệ; Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.
4.2.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Thứ nhất, xây dựng cơ chế đảm bảo trong hoạt động Ủy ban Cạnh tranh chỉ tuân theo pháp luật và hạn chế sự tác động của các cơ quan nhà nước vào quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

Thứ hai, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Tòa án:

Thứ ba, đảm bảo tính minh bạch.
Thứ tư, đảm bảo về nguồn lực tài chính.
Thứ năm, đảm bảo nguồn lực về nhân sự.
4.2.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trọng tài thương mại
Thứ nhất, nâng cao chất lượng của Trọng tài viên.
Thứ hai, tăng cường chất lượng hoạt động hỗ trợ của Tòa án, cơ quan thi hành án đối với hoạt động tố tụng trọng tài theo quy định của Luật Trọng tài thương mại và Luật Thi hành án dân sự.

Thứ ba, khuyến khích sử dụng dịch vụ trọng tài thương mại.
4.2.2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án

Thứ nhất, nâng cao chất lượng của Thẩm phán giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu:

Thứ hai, nâng cao chất lượng bản án, quyết định của tòa án:

Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án:

Thứ tư, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đối với nhãn hiệu:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Từ những nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn pháp luật cho phép tác giả đưa ra những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.

1. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, việc hoàn thiện pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu cần phải xuất phát từ bản chất pháp lý của chống cạnh tranh không lành mạnh.Đồng thời bảo vệ lợi ích chung của xã hội, bảo toàn năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc hoàn thiện pháp luật cũng phải đáp ứng các yêu cầu của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng cam kết trong các Hiệp ước thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, đồng thời, đảm bảo tính khả thi và ổn định của pháp luật về kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

2. Về các giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay cần quan tâm ở cả hai nhóm, đó là nhóm giải pháp về mặt lập pháp và nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu. Về mặt lập pháp, có thể thực hiện theo hai phương án: (i) Xây dựng Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh; và (ii) Chỉnh sửa, bổ sung các quy định của pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay. Về nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, trước hết, cần quan tâm tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả của các phương thức giải quyết của Trọng tài thương mại cũng như của Tòa án đối với các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.
KẾT LUẬN
Sau khi nghiên cứu đề tài “Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam”, tác giả rút ra được một số kết luận sau đây:

1. Vấn đề kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu đã được đề cập ở các góc độ khác nhau tại một số công trình nghiên cứu, đây chính là nền tảng để tác giả kế thừa và tham khảo khi thực hiện đề tài nghiên cứu này.

2. Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu là một bộ phận của pháp luật cạnh tranh. Hoạt động kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu được xác định là một quá trình bao gồm các hoạt đồng: (1) Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu. (2) Nguyên tắc áp dụng và xử lý hành vi cạnh tranh không lành manhk liên quan đến nhãn hiệu (3) Các biện pháp kiểm soát đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu. (4) Cơ quan quản lý cạnh tranh. Qua nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm lập pháp của một số nước đối với lĩnh vực pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh, luận án cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệp cho Việt Nam khi thực hiện hoàn thiện pháp luật.

3. Thực tế cũng cho thấy pháp luật cạnh tranh nói chung và pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập. Một trong những bất cập lớn nhất xuất phát từ tư duy coi đây là hành vi xâm phạm trật tự công thuộc lĩnh vực luật công cho nên trong hoạt động xử lý hành vi vi phạm còn nặng về hành chính dẫn số lượng xử lý vụ việc vi phạm chưa tương xứng với tình trạng các hành vi vi phạm trong thực tế. Do đó, pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu chưa tạo ra được niềm tin của doanh nghiệp trong vấn đề dùng cơ chế pháp lý để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ là nhãn hiệu của mình dẫn đến tính khả thi thấp.

4. Từ những nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn pháp luật cho phép tác giả đưa ra những quan điểm và định hướng hoàn thiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời đưa ra những giải pháp về mặt lập pháp và giải pháp về mặt thực thi pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.
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